
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SKHCN-CĐS 
V/v Gửi thông tin đầu mối hỗ trợ các nhiệm vụ, 

hệ thống thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý  

của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Tuyên Quang, ngày      tháng 9 năm 2025 

Kính gửi: 

 

 - Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các xã/phường. 

Căn cứ Nghị định số 132/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Văn bản số 04-CV/TGV ngày 23/8/2025 của Tổ giúp việc - Ban Chỉ 

đạo của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về 

việc khẩn trương bổ sung máy móc, trang thiết bị và tháo gỡ vướng mắc tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) trong quá 

trình triển khai, khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin và thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng gửi danh 

sách cán bộ đầu mối phụ trách, hỗ trợ. Cụ thể: 

1. Hỗ trợ đối với các nhiệm vụ, hệ thống thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của 

Sở Khoa học và Công nghệ  

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

2. Đối với các hệ thống phần mềm:  

Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính 

Kể từ ngày 01/7/2025, Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được sử dụng thống nhất do Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì quản lý, triển khai (Văn bản số 406/UBND-

KH&CĐS ngày 22/7/2025 của UBND tỉnh về việc bàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư, 

quản lý, quản trị phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc). Vì vậy, các 

nội dung, vấn đề cần hỗ trợ (cấp bổ sung tài khoản, thay đổi thông tin… hoặc các 

vướng mắc liên quan), đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi Văn phòng UBND tỉnh để 

kịp thời phối hợp giải quyết. 

Trong trường hợp cần hỗ trợ liên quan đến việc cài đặt, sử dụng chữ ký số 

trên hai hệ thống nêu trên, đề nghị cơ quan, đơn vị liên hệ qua số điện thoại: 
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0207.3821905 (đồng chí Lê Ngọc Hà hoặc đồng chí Nguyễn Chí Thanh) để được 

hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng gửi các cơ quan, đơn vị để kịp thời phối 

hợp thực hiện các nhiệm vụ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CĐS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ninh Thái 
  



DANH SÁCH CÁN BỘ HỖ TRỢ CÁC NHIỆM VỤ, HỆ THỐNG THUỘC LĨNH VỰC, PHẠM VI QUẢN LÝ  

CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo công văn số:            /SKHCN-CĐS, ngày    /     /2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT Nội dung, nhiệm vụ Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Số điện thoại liên 

hệ 

I Các hệ thống thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ: 

1 Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 

Lê Phương Đông 

Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bưu 

chính, Viễn thông, Sở Khoa học và 

Công nghệ (Phụ trách chung) 

0982.015.783 

Nguyễn Hiền Sơn 

Chuyên viên, Phòng Quản lý Bưu 

chính, Viễn thông, Sở Khoa học và 

Công nghệ 

0862.234.313 

2 Hệ thống Thư điện tử công vụ 

Hoàng Văn Kiến 

Phó Trưởng phòng, Phòng Kỹ Thuật 

– Nghiệp vụ, Trung tâm Chuyển đổi số 

(Phụ trách chung) 

0966.313.186 

Trần Phú Phẩm  
Viên chức, Phòng Kỹ Thuật – Nghiệp 

vụ, Trung tâm Chuyển đổi số 
0936.450.000 

II Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Chuyển đổi số 

1 
Các hoạt động trong thực hiện Chuyển đổi số, 

thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW 

Hồ Thị Phương Lan 

Trưởng phòng, Phòng Chuyển đổi số, 

Sở Khoa học và Công nghệ (Phụ 

trách chung) 

0915.160.266 

Hoàng Danh Tuyên  
Phó Trưởng phòng, Phòng Chuyển 

đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ  
0987.320.203 
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STT Nội dung, nhiệm vụ Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Số điện thoại liên 

hệ 

2 

Hướng dẫn về yêu cầu kỹ thuật khi Mua sắm thiết 

bị cho Trung tâm Phục vụ hành chính công các 

xã/phường 

Hồ Thị Phương Lan 

Trưởng phòng, Phòng Chuyển đổi số, 

Sở Khoa học và Công nghệ (Phụ 

trách chung) 

0915.160.266 

Lê Thành Trung 
Chuyên viên, Phòng Chuyển đổi số, Sở 

Khoa học và Công nghệ 
0979.982.266 

III Đối với việc thực hiện cấp mới, hỗ trợ vướng mắc liên quan Chứng thư số/Chữ ký số 

1 

Thực hiện cấp mới Chứng thư số/Chữ ký số; hỗ 

trợ các vướng mắc về chữ ký số (thay dổi thông 

tin, mất mật khẩu…)  

Hoàng Danh Tuyên  

Phó Trưởng phòng, Phòng Chuyển 

đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ 

(Phụ trách chung) 

0987.320.203 

Hoàng Thùy Linh 
Chuyên viên, Phòng Chuyển đổi số, Sở 

Khoa học và Công nghệ 
0976.288.866 

2* 

*Hỗ trợ các vướng mắc liên quan đến Chữ ký số 

đã cấp cho cán bộ tại tỉnh Hà Giang trước khi 

sáp nhập tỉnh 

Hoàng Văn Kiến 

Phó Trưởng phòng, Phòng Kỹ Thuật 

– Nghiệp vụ, Trung tâm Chuyển đổi số 

(Phụ trách chung) 

0966.313.186 

Khổng Minh Tự  
Viên chức, Phòng Kỹ Thuật – Nghiệp 

vụ, Trung tâm Chuyển đổi số 
0987.552.416 

IV Đối với Lĩnh vực Quản lý Khoa học 

1 
Các nhiệm vụ chung của Nghị quyết số 57-

NQ/TW; công tác Quản lý Khoa học (các nhiệm 
Phan Đức Quyền 

Chuyên viên, Phòng Quản lý khoa học, 

Sở Khoa học và Công nghệ 
0376.123.612 
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STT Nội dung, nhiệm vụ Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Số điện thoại liên 

hệ 

vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ; 

các nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp cơ sở) 
Nguyễn Thị Phương 

Chuyên viên, Phòng Quản lý khoa học, 

Sở Khoa học và Công nghệ 
0979.062.043 

V Đối với lĩnh vực Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành  

2 

- Thẩm định nội dung KH&CN trong quy hoạch, 

chương trình, đề án, dự án vv... 

- Quản lý nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, đổi 

mới, chuyển giao, giải mã và làm chủ công nghệ; 

thẩm định công nghệ, giám định máy móc, thiết 

bị, dây chuyền;  

- Quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo; thu thập, 

cung cấp dữ liệu Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo; phát 

triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và hệ sinh thái 

khởi nghiệp địa phương.  

- Quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, sở 

hữu công nghiệp; hướng dẫn thủ tục và quản lý 

hoạt động sáng kiến. 

 - Quản lý, thẩm định hồ sơ về công việc bức xạ, 

cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; quản lý chất thải 

và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng) 

Nguyễn Thế Hùng 

Chuyên viên, Phòng Quản lý Công 

nghệ và Chuyên ngành, Sở Khoa học 

và Công nghệ 

0913.955.622; 

0977.311.331 

Hà Đình Uy 

Chuyên viên, Phòng Quản lý Công 

nghệ và Chuyên ngành, Sở Khoa học 

và Công nghệ 

0912.893.358; 

0373.493.328 
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STT Nội dung, nhiệm vụ Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Số điện thoại liên 

hệ 

VI Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

1 

- Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng 

hoá, kiểm tra nhà nước về đo lường theo Nghị 

định số 132/2025/NĐ-CP và Thông tư 

07/2025/TT-BKHCN; Tổ chức tuyên truyền, 

hướng dẫn tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện 

đúng các quy định về tiêu chuẩn sản phẩm, hàng 

hóa.  

- Theo dõi, nắm bắt việc sử dụng phương tiện đo 

của các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; kịp thời 

phản ánh sai phạm với cơ quan chuyên môn.  

- Tiếp nhận và tổng hợp phản ánh của nhân dân, 

phối hợp kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa lưu thông trên địa bàn. 

Đặng Hồng Loan 

Chuyên viên, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và 

Công nghệ 

0913.878.136 

Trần Công Hà 

Chuyên viên, Phòng Quản lý Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa 

học và Công nghệ 

0915.092.549 

VII Hỗ trợ Quản lý tần số vô tuyến điện Đoàn Văn Đạt 

Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý 

Bưu chính, Viễn thông, Sở Khoa học 

và Công nghệ  

0988.998.314 

VIII Hỗ trợ thực hiện các dịch vụ Ứng dụng khoa học công nghệ 

1 
- Các hoạt động thử nghiệm, giám định chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa  
Bùi Duy Hùng 

Viên chức, Trung tâm Khoa học, Công 

nghệ và Đổi mới sáng tạo 
0915.801.355 
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STT Nội dung, nhiệm vụ Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Số điện thoại liên 

hệ 

- Các hoạt động tư vấn, đánh giá chất lượng sản 

phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ 

yêu cầu quản lý nhà nước 

+ Tiếp nhận và tổng hợp phản ánh của nhân dân, 

phối hợp kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa lưu thông trên địa bàn… 

Trần Thị Khánh Vân 
Viên chức, Trung tâm Khoa học, Công 

nghệ và Đổi mới sáng tạo 
0836.461.988 
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